UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2039/QĐ-UBND
Đồng Xoài, ngày 21 tháng 11 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời

cho các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất lấn chiếm

tại Lâm trường Đồng Xoài giao cho Công ty cao su Sông Bé

để thực hiện dự án trồng cây cao su và trồng rừng

                                                                                                               
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 55/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, tái định cư và tái định canh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trồng cao su, trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của UBND tỉnh về việc thuận quy hoạch đất lâm nghiệp do Ban thanh lý DNNN Lâm trường Đồng Xoài quản lý, cho Công ty Cao su Sông Bé thực hiện dự án trồng cao su;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1514/TTr-STC-GCS ngày 15/11/2006, theo Công văn số 51/CV ngày 09/11/2006 của Công ty cao su Sông Bé,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất lấn chiếm tại Lâm trường Đồng Xoài giao cho Công ty cao su Sông Bé để thực hiện dự án trồng cây cao su và trồng rừng, cụ thể như sau:

I. Địa điểm hỗ trợ di dời: Gồm 26 khoảnh nằm trong 04 tiểu khu thuộc Lâm trường Đồng Xoài, cụ thể:

- Tiểu khu 334 (04 khoảnh: 3,5,7,8):                    201,00 ha.

- Tiểu khu 335 (08 khoảnh: 1,5,6,7,8,9,10,11):    592,30 ha.

- Tiểu khu 337 (06 khoảnh: 2,3,4,5,6,7):              475,90 ha.

- Tiểu khu 338 (08 khoảnh: 1,2,3,4,5,7,8,9):        552,70 ha.

Tổng cộng :                                                       1.821,90 ha. 

II. Chính sách hỗ trợ:

1. Toàn bộ đất lấn chiếm: Không phân biệt thời điểm đều không được bồi thường.

2. Chính sách bồi thường cây trồng và hỗ trợ di dời:
a) Cây công nghiệp, cây ăn trái trồng trước ngày 01/01/2004 được bồi thường 100% (một trăm phần trăm) đơn giá cây trồng ban hành tại Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh.

b) Đối với việc phát dọn, cày thuộc đất trước ngày 01/01/2004 được hỗ trợ chi phí phát dọn, cày thuộc đất (chỉ áp dụng cho đất đã khai hoang chưa trồng cây lâu năm), cụ thể như sau:

- Đất phát dọn sạch đã cày thuộc:   3.000.000 đồng/ha.

- Đất phát dọn chưa cày thuộc:       2.000.000 đồng/ha.

c) Hỗ trợ di dời nhà cửa đối với nhà cửa xây dựng trước ngày 01/01/2004 không áp dụng hỗ trợ di dời đối với công trình phụ, vật kiến trúc mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Đối với nhà cấp IV các loại:        5.000.000 đồng/căn.

- Đối với nhà bán kiên cố: 
    3.000.000 đồng/căn.

- Đối với nhà tạm: 

     
    1.000.000 đồng/căn.

- Đối với chồi rẩy:

+ Diện tích từ 6 m2 trở lên:       400.000 đồng/căn.

+ Diện tích nhỏ hơn 6 m2:         200.000 đồng/căn.

Tất cả các trường hợp xây dựng nhà và trồng cây sau ngày 01/01/2004 đều không được bồi thường. Đối với các hộ dân lấn chiếm sau thời gian nêu trên, đã được các ngành chức năng giải thích mà không tự nguyện chấp hành việc giải tỏa thì UBND huyện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

3. Chính sách tái định cư, tái định canh:

a) Đối tượng được cấp đất tái định cư:

- Tất cả các hộ dân có nhà ở, có hộ khẩu được địa phương xác nhận và đang định cư tại ngôi nhà bị giải tỏa trong vùng quy hoạch dự án trồng cao su, rừng mà không còn nơi ở nào khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ được cấp tái định cư.

-  Định mức đất tái định cư:

+ Những hộ được xét cấp đất tái định cư đủ điều kiện tại Điểm a, Khoản 3 nêu trên thì được cấp 01 lô đất tái định cư với diện tích đất thổ cư 400 m2 tại khu quy hoạch dân cư.

+ Người nhận đất thổ cư phải nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí khác theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Chính sách tái định canh:
Các hộ dân có đất sản xuất nông, lâm nghiệp trong vùng quy hoạch thực hiện dự án không còn đất để canh tác ở nơi nào khác, cuộc sống gia đình dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp là chính, không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu tại nơi bị giải toả, tất cả các hộ phải được chính quyền (UBND xã) nơi cư trú xác nhận. Tùy theo diện tích đất bị thu hồi để được cấp đất tái định canh theo định mức như sau:

- Diện tích đất thu hồi nhỏ hơn 01 ha thì diện tích đất cấp tái định canh được cấp theo diện tích đất bị thu hồi.

- Diện tích đất thu hồi từ 01 ha đến 03 ha thì được cấp 01 ha đất tái định canh.

- Diện tích thu hồi lớn hơn 03 ha thì cứ mỗi 01 ha tăng thêm sẽ được cấp thêm 0,1 ha (1.000 m2) đất tái định canh.

Các trường hợp đồng bào dân tộc, gia đình chính sách… do Hội đồng Giải toả đền bù đề xuất từng trường hợp cụ thể, tham mưu cho UBND huyện quyết định trên nguyên tắc diện tích cấp đất tái định canh không vượt quá diện tích đất bị thu hồi.

Trên diện tích được cấp tái định canh có thành quả lao động trên đất thì được khấu trừ thành quả lao động đó vào số tiền bồi thường được nhận của hộ bị giải tỏa.   

c) Những hộ chấp hành tốt chủ trương giải tỏa, giao mặt bằng đúng kế hoạch thì Hội đồng Bồi thường sẽ ưu tiên bố trí vào những lô đất tái định canh, tái định cư có vị trí thuận lợi về giao thông và các điều kiện khác. Những hộ không chấp hành việc giải tỏa, kéo dài thời gian giao trả mặt bằng, bị cưỡng chế thì không được bố trí tái định canh, tái định cư.

- Tất cả các trường hợp xem xét bố trí tái định canh, tái định cư nêu trên được tính từ thời điểm xâm canh trước ngày 01/01/2004. Xâm canh sau ngày 01/01/2004 không xem xét giải quyết.


Điều 2. 
Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Thuế, UBND huyện Đồng Phú, Công ty cao su Sông Bé, Ban QL rừng kinh tế Đồng Xoài và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                 KT. CHỦ TỊCH   

                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thỏa       
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